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I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  Đơn vị tính: đồng 

STT NỘI DUNG Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ

I Tài sản ngắn hạn 25,892,655,485   25,941,888,168   
1 Tiền và các khoản tương đương tiền 1,299,219,364     3,373,531,027    
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3 Các khoản phải thu ngắn hạn 13,526,754,949   13,005,385,792   
4 Hàng tồn kho 8,384,136,186     8,551,547,826    
5 Tài sản ngắn hạn khác 2,682,544,986     1,011,423,523    
II Tài sản dài hạn    45,636,083,380    47,203,491,328 
1 Các khoản phải thu dài hạn
2 Tài sản cố định 40,906,288,060   41,036,458,324   

 - Tài sản cố định hữu hình 39,027,653,003   40,055,564,810   
 - Tài sản cố định thuê tài chính
 - Tài sản cố định vô hình
 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1,878,635,057     980,893,514       

3 Bất động sản đầu tư 4,309,988,399     4,309,988,399    
4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 151,500,000        151,500,000       
5 Tài sản dài hạn khác 268,306,921        1,705,544,605    
III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 71,528,738,865   73,145,379,496   
IV Nợ phải trả 41,748,573,527   43,304,537,976   
1 Nợ ngắn hạn 37,902,266,582   40,323,124,042   
2 Nợ dài hạn 3,846,306,945     2,981,413,934    
V Vốn chủ sở hữu 29,780,165,338   29,840,841,520   
1 Vốn chủ sở hữu 29,859,004,908   29,521,065,094   

 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 24,342,000,000   24,342,000,000   
 - Thặng dư vốn cổ phần 1,084,600,000     1,084,600,000    
 - Vốn khác của chủ sở hữu
 - Cổ phiếu quỹ
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản
 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái
 - Các quỹ 1,126,570,906     1,429,493,570    
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3,305,834,002     2,664,971,524    
 - Nguồn vốn đầu tư XDCB

2 Nguồn kinh phí và quỹ khác (78,839,570)         319,776,426       
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (78,839,570)         319,776,426       
 - Nguồn kinh phí 
 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 71,528,738,865   73,145,379,496   
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II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
STT  Chỉ tiêu  Kỳ báo cáo Luỹ kế

1  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ            8,249,091,842 28,919,140,661      
2 Các khoản giảm trừ 
3  Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ             8,249,091,842 28,919,140,661      
4 Giá vốn hàng bán            7,581,764,428 24,157,663,781      
5  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ              667,327,414          4,761,476,880 
6 Doanh thu hoạt động tài chính                  5,420,452 44,375,825             
7 Chi phí tài chính              551,308,049 2,335,690,781        
8 Chi phí bán hàng              495,043,065 856,241,839           
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp              813,237,026 2,108,517,075        

10  Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh          (1,186,840,274)           (494,596,990)
11 Thu nhập khác            1,882,679,354 7,040,730,584        
12 Chi phí khác              126,818,234 3,084,160,280        
13 Lợi nhuận khác            1,755,861,120          3,956,570,304 
14  Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế              569,020,846          3,461,973,314 
15 Thuế thu nhập doanh nghiệp                71,127,606            432,746,664 
16  Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp              497,893,240          3,029,226,650 
17  Lãi cơ bản trên cổ phiếu                            205                       1,244 
18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu 2.05% 12.44%
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